TUẦN 4 – TOÁN 7 - BÀI TẬP ĐẠI SỐ CHƯƠNG III: 

(Các em làm ra giấy, hạn xong là hết ngày 29/02/2020 ( Thứ 7) 

– Làm xong sẵn sàng khi nào cô hô thu là thu luôn)

ĐỀ 1:
I/ Trắc nghiệm: (2 điểm)

Hãy viết vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Điểm kiểm tra học kì I môn toán của lớp 7B được ghi trong bảng sau:

	Điểm
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số hs đạt được
	1
	3
	4
	7
	6
	7
	6
	3


a, Dấu hiệu cần tìm hiểu là:

	    A. Số học sinh lớp 7B
	 B.Số học sinh có điểm kém

	    C.Tổng số điểm của học sinh lớp 7
	 D.Số điểm toán học kì I của mỗi học sinh lớp 7B


b,Số đơn vị  điều tra:

	A. 8
	B. 37
	C. 10
	D. 6 và 8


c,Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

	A. 10
	B. 30
	C.8
	D. 3;4;5;6;7;8;9;10


d, Mốt của dấu hiệu là:

	A. 10
	B. 3
	C. 7
	D.6 và 8


II/ Tự luận( 8 điểm)

Bài 1( 4 điểm):Điểm kiểm tra học kì I môn Văn của lớp học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:

	10
	5
	7
	7
	6
	8
	9
	10
	7
	8
	8
	6

	5
	7
	7
	5
	7
	9
	10
	6
	10
	8
	8
	8

	2
	8
	7
	4
	3
	6
	7
	9
	
	
	
	


a, Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? Số giá trị là bao nhiêu?

b, Lập bảng tần số.Tìm mốt?

c, Tính trung bình cộng của điểm kiểm tra học kì I môn Văn của học sinh lớp 7A.

d, Dựng biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét.

Bài 2( 3 điểm): Số lượng khách hàng ngày đến tham quan một cuộc triển lãm tranh trong 10 ngày được ghi lại trong bảng sau.

	Số thứ tự ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số lượng khách
	300
	350
	300
	280
	250
	350
	300
	400
	300
	250


a, Dấu hiệu ở đây là gì?

b, Lập bảng ‘tần số’, tìm mốt; tính lượng khách trung bình trong 10 ngày đó.

Bài 3( 1 điểm): Người ta tung một con xúc xắc 30 lần, kết quả được ghi ở bảng sau:

	Giá trị
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tần số
	5
	3
	x
	6
	5
	y


Hãy tìm x và y biết giá trị trung bình là 4.

ĐỀ 2:
I. Phần trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng

Câu 1: Số lần lặp lại của mỗi giá trị của dấu hiệu trong điều tra gọi là:
A. Mốt              B. Tần số                       C. Trung bình cộng           D. Giá trị trung bình.

Câu 2: Trong 2 ví dụ sau

 Ví dụ 1:  Điều tra tuổi nghề của 500 công nhân.

 Ví dụ 2:  Điếu tra sản lượng của 300 thửa ruộng.

Tuổi nghề, sản lượng gọi là:

A. Dấu hiệu                 B. Tần số                        C. Cả A và B đều đúng      D. Cả A và B đều sai.

Câu 3:  Điều tra điểm kiểm tra môn văn của tổ 1với kết quả như sau 7; 7; 7; 8; 6; 9;8; 5;5;5

Tính điểm trung bình môn văn của tổ 1:

A. 
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        D. Cả B và C đều đúng.

Cân thử 40 quả thanh long lấy ngẫu nhiên từ một lô hàng được kết quả như sau (tính bằng gam)

	880
	850
	880
	850
	850
	850
	840
	840
	850
	840

	840
	860
	860
	850
	850
	860
	860
	870
	860
	870

	880
	870
	870
	850
	870
	850
	870
	880
	870
	870

	880
	890
	840
	850
	860
	880
	860
	860
	870
	860


Câu 4:Tổng số quả thanh long được điều tra khối lượng là:

A. 40                            B. 840                        C. 890                           D.850

Câu 5: Số giá trị dấu hiệu có thể lấy là

A. 6                              B. 40                           C. 1                              D. 840
Câu 6:  Tần số  lớn nhất là

A. 10                            B.1                              C. 9                               D. 40

II. Phần tự luận :
Câu 1: Một xạ thủ bắn súng có số điểm đạt được sau mối lần bắn được ghi lại trong bảng:

	8
	9
	10
	9
	9
	10
	8
	7
	9
	9

	10
	7
	10
	9
	8
	10
	8
	9
	8
	8

	10
	7
	9
	9
	9
	8
	7
	10
	9
	9


1. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì ? Tính giá trị của dấu hiệu.

2. Lập bảng “tần số” và nhận xét.

3. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

4. Tìm mốt của dấu hiệu. Nêu ý nghĩa.

5. Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 2:  Trung bình cộng của 6 số là 5. Do bớt đi một số thứ 2 nên trung bình cộng của 5 số còn lại là 3. Tìm số thứ 2?
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